
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 206/QĐ- STP Bình Thuận, ngày 08  tháng 10 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP  

Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 của 

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 

của UBND tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

14/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 ban hành quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác 

của Sở Tư pháp Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 

sửa đổi, bổ sung một số điều về chức năng, nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư 

pháp tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương; 

Căn cứ Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Sở Tư pháp, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư pháp phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với 

việc thực hiện nhiệm vụ của Sở Tư pháp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 232/QĐ-STP ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về 

việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các Phòng, Đơn vị thuộc Sở căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                
- Như Điều 3; 
- Sở Khoa học & Công nghệ; 
- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 
- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, VP.D. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

BẢN CÔNG BỐ 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư pháp 

phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

đối với hoạt động của Sở Tư pháp Bình Thuận 

(Kèm theo Quyết định số 206 /QĐ-STP ngày 08 tháng 10 năm 2021 

 của Sở Tư pháp) 

  

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành 

 

 

  Bình Thuận, ngày 08 tháng 10 năm 2021 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 
Các lĩnh vực hoạt động của Sở Tư pháp Bình Thuận áp dụng 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

(Kèm theo Quyết định số 206 /QĐ-STP ngày 08 tháng 10 năm 2021 

 của Sở Tư pháp) 

 

 Bao gồm các nội dung: 

1. Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại Sở Tư pháp theo các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành 

Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bao gồm các lĩnh vực: 

1) Bồi thường nhà nước 

2) Công chứng 

3) Đấu giá tài sản 

4) Giám định tư pháp 

5) Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

6) Hộ tịch 

7) Hoà giải thương mại 

8) Luật sư 

9) Lý lịch tư pháp 

10) Nuôi con nuôi 

11) Quản tài viên 

12) Quốc tịch 

13) Trợ giúp pháp lý 

14) Trọng tài thương mại 

15) Tư vấn pháp luật 

2. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 

3. Đấu giá tài sản 

4. Xét sáng kiến, thi đua – khen thưởng 
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